
TN

KQ
TL

TN

KQ
TL

TNK

Q
TL

TN

KQ
TL

Số câu 2 1 3 0

Số điểm 1,0 0,5 1,5 0,0

Câu số 1,4 7

Số câu 3 1 2 1 4 3

Số điểm 1,5 2,0 3,0 0,5 2,0 5,0

Câu số
2,3,

6
9

10, 

11
5

Số câu 0 0

Số điểm 0,0 0,0

Câu số

Số câu 1 1 1 1

Số điểm 0,5 1,0 0,5 1,0

Câu số 8 12

6 1 1 2 1 1 8 4

3,00 2,00 0,50 3,00 0,50 1,00 4,00 6,00

40,0 60,0

CBQL DUYỆT 

Đề nghị sao in 

Nguyễn Thị Thanh

NGƯỜI RA MA TRẬN 

Đỗ Trọng Biển

Lưu ý:

Căn cứ vào mạch kiến thức theo từng giai đoạn để xác định tỉ lệ phần trăm của các mạch kiến thức. Hoạt động 

trải nghiệm thực hành chiếm 5%

2

Hình 

học và 

đo 

lường

Hình 

học trực 

quan

- Hình 

phẳng và 

hình khối

Đo 

lường
- Đo lường

Tổng số câu: 

Tổng số điểm: 

Tỉ lệ: 50,0 35,0 15,0

15%

0,00 4 13,791,50 15,00 0,00 0,00

95,00%10,00 100,00 0

Nội dung

Số câu 

và số 

điểm

1

Số và 

phép 

tính

Số tự 

nhiên

- Số tự nhiên

- Các phép 

tính với số 

tự nhiên

Tổng % 

thời 

lượng 

của CT
TT

0,00 11 37,93

80%

0,00 14 48,28

1,50 15,00 0,00 0,00

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI NĂM - MÔN TOÁN LỚP 1 (thời gian làm bài 40 phút) Giữa kì I Cuối kì I Giữa kì II
Cuối năm 

học

0,00 0 0,00 0

0,00

0,00 29 #####

0,00 0,000,00 0,00 0,00

Thời 

lượng 

SGK

Tỉ lệ 

% 

SGK

Thời 

lượn

g 

SGK

Tỉ lệ 

% 

SGK

7,00 70,00 0,00 0,00

Tỉ lệ

Thời 

lượng 

SGK

Tỉ lệ 

% 

SGK

Thời 

lượn

g 

SGK

Tỉ lệ 

% 

SGK

Mức 1 Mức 2 Mức 3 Cộng
Tổng 

điểm


